ÔN TOÁN
Bài 1: a. Đọc các số:
5: ..................................................                  4: ...............................................
7: .................................................                   9: ...............................................

b. Điền số vào chỗ chấm:
3 + …… = 8        10 - …….  = 4        2 + …….  = 9        …… + 2 = 10

Bài 2: Số điền vào chỗ chấm: 3; 4; 5……; …….; 8; 9; 10.    
a.  6                                       b. 6;7                                           c. 7

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
     a) Hình bên có 3 hình tam giác.                                                             

     b) Hình bên có 1 hình vuông.

Bài 4: Điền số vào ô trống: 
5 +           =  7		9  -            =  5
	3  +           =  8		       -   2     =  6

Bài 5: Tính:
	  a)          4 
           +
               5   
             
  
	b)   5
   +
      5
 
	c)       9
      -
          3
         

	d)         10
        -
              3
 



[bookmark: _GoBack]Bài 6: Viết các số 7; 4; 9; 5; 8 
a. Theo theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………
b. Theo theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………....……
Bài 7:  >,<, =?
12   …..  15  –  2 		             13  …… 15 + 2 
19  ……  10 + 6			  18   …… 18 – 0
Bài 8: Viết phép tính thích hợp :
	    Có :          7 bông hoa
	
	
	
	
	


	    Thêm:      3 bông hoa
	    Có tất cả: …..bông hoa?


































ÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Đọc
	 Em vẽ chú thỏ
Áo trắng như bông
Cầm chùm hoa đỏ
Đứng bên bờ sông
	Tranh vẽ chim non
Tập chuyền, tập hát
Véo von véo von
Trên cành bưởi ngọt.


Bài 2: Chép vào vở
	Đàn chim se sẻ
Hát trên cánh đồng
Bạn ơi biết không
Hè về rồi đó
	Chiều nay bạn gió
Mang nồm về đây
Ôi mới đẹp thay!
Phượng hồng mở mắt.


Bài 3: Sắp xếp các chữ sau thành câu? 
Nhà em, có, rất, chú chó, đáng yêu!
...............................................................................................................................





